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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Phượng 

2. Ông Bùi Đức Hảo 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Trọng Tâm - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Vĩnh Hưng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An 
tham gia phiên toà: Bà Vũ Thị Ngân - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 01 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh 

Hưng, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ  án hình sự thụ 

lý số 14/2019/TLST-HS ngày 06 tháng 9 năm 2019 theo quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 16/2019/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 10 năm 2019 đối với bị cáo: 

Phan Bá H, sinh năm 1989 tại huyện Ch, tỉnh Gi. Tên gọi khác là: Không. 

Nơi cư trú: Khu phố A, thị trấn V, huyện V, tỉnh Long An; Nghề nghiệp: Mua 

bán; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phan Tấn S, sinh năm 1960 và bà Ngô Mỹ L, 

sinh năm 1960; Bị cáo có vợ tên Nguyễn Yến Nh, sinh năm 1996 và có 01 người 

con sinh năm 2018; Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 23 tháng 11 năm 2018, bị 

Công an huyện V xử phạt 5.000.000 đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người 

khác và tàng trữ cất giấu trong người đồ vật, phương tiện giao thông các loại dao 

búa, các loại công cụ, phương tiện khác thường dùng; Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi 

cư trú từ ngày 15 tháng 5 năm 2019 đến ngày 15 tháng 7 năm 2019, bị cáo có 

mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Văn B- Đoàn luật sư tỉnh 

Long An. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Chị Nguyễn Yến Nh, 

sinh năm 1996 (có mặt). 

Địa chỉ: Khu phố A, thị trấn V, huyện V, tỉnh Long An. 
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- Người làm chứng:  

Anh Bùi Bảo T1, tên gọi khác L1 (có mặt); 

- Người tham gia tố tụng khác: 

Ông Đinh Huy C – Điều tra viên cơ quan điều tra công an huyện V (vắng 

mặt có đơn xin vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

- Cáo trạng số 15/CT-VKSVH ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Vĩnh Hưng đã truy tố bị cáo Phan Bá H về tội “Tàng trữ trái 

phép vũ khí thô sơ” theo quy định tại khoản 1 Điều 306 Bộ luật hình sự, với các 

hành vi như sau:  

Ngày 22/11/2018, Phan Bá H sinh năm 1989 ngụ tại Khu phố A, thị trấn 

V, huyện V, tỉnh Long An đã bị Ủy ban nhân dân huyện V xử phạt hành chính 

với số tiền 15.000.000 đồng về hành vi “tàng trữ vũ khí thô sơ mà không có giấy 

phép”. Vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 03/4/2019 Đội Cảnh sát hình sự Công an 

huyện V phối hợp với Công an thị trấn V kiểm tra hành chính phương tiện và 

nơi ở của Phan Bá H phát hiện 41 cây dao các loại (dao tự chế, dao bấm, dao 

mèo, dao hình cung…), 298 viên đạn, 11 cây súng, 04 cây chĩa và 02 cây búa. 

Công an huyện V đưa H về trụ sở làm việc và H thừa nhận toàn bộ số vũ khí 

trên là của H. 

Tại bản kết luận giám định số 2011/C09B ngày 19/4/2019 của Phân viện 

khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Trong các loại vũ khí gửi 

giám định thì có 32 viên đạn là vũ khí quân dụng, 17 viên đạn là vũ khí có tính 

năng tương tự vũ khí quân dụng, số còn lại gồm: 249 viên đạn và 11 cây súng 

dài là đạn chì, súng săn, đồ chơi nguy hiểm và công cụ hỗ trợ. 

Ngày 12/8/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Hưng ra quyết định 

trưng cầu giám định đối với 41 cây dao, 02 cây búa và 04 cây chĩa. Tại bản kết 

luận giám định số 3792/C09B ngày 21/8/2019 của Phân viện khoa học hình sự 

tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: “Các mẫu vật được đánh số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 và 20 là vũ khí thô sơ; Các mẫu vật được đánh 

số 1, 2, 3 và 16 là vũ khí có tính năng tác dụng tương tự vũ khí thô sơ”. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Hưng đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng Điều 36, Điều 50, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

khoản 1, khoản 3 Điều 54, khoản 1, khoản 4 Điều 306 Bộ luật hình sự, tuyên bố 

bị cáo Phan Bá H phạm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ”, xử phạt bị cáo từ 

01 năm đến 01 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ, về hình phạt bổ sung, đề 

nghị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Về vật chứng của vụ 

án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy toàn bộ số vũ khí được hoàn lại sau khi đưa đi 
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giám định và đã chuyển sang cơ quan Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh 

Hưng theo quyết định chuyển vật chứng số 12/QĐ-VKSVH ngày 05/9/2019 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Hưng. 

- Đối với hành vi tàng trữ 32 viên đạn là vũ khí quân dụng, 17 viên đạn là 

vũ khí có tính năng tương tự vũ khí quân dụng thì căn cứ Thông tư liên ngành số 

01/TTLN ngày 07/01/1995 của Bộ nội vụ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa 

án nhân dân tối cao, hành vi trên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên cơ quan 

điều tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3.000.000 đồng 

theo quy định tại điểm g, khoản 3, Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ.  

Đối với chiếc xe mô tô 62D1 – 08790 là của Nguyễn Yến Nh (vợ của H), 

nhưng việc H cất giấu 08 cây dao là vũ khí thô sơ trong cốp xe chị Nh hoàn toàn 

không biết nên cơ quan điều tra đã trả lại xe cho chị Nh là có căn cứ. 

- Ý kiến của bị cáo: Quá trình điều tra, truy tố, xết xử, bị cáo đã được giải 

thích đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình cũng như được nhận đầy đủ các văn 

bản tố tụng do cơ quan tố tụng, người tiến hành tố tụng giao và bị cáo cũng 

không bị ép cung hay nhục hình; Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Vĩnh Hưng đã truy tố bị cáo về hành vi nêu trên là đúng, bị cáo trình bày thêm là 

việc tàng trữ vũ khí là vì sở thích sưu tầm và để phòng thân do thường xuyên bị 

người khác đánh chứ không có mục đích khác và bị cáo cũng chưa sử dụng; 

Hiện nay vợ bị cáo đang mang thai, không có việc làm, bị cáo kinh doanh nhưng 

thu nhập không ổn định, thời gian tới gia đình sẽ mở thêm cơ sở kinh doanh để 

chăm lo cho gia đình. 

- Ý kiến của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Nh: Chiếc xe máy 

biển số 62D1-087.90 màu trắng là của chị có từ trước khi kết hôn với bị cáo H, 

thường ngày bị cáo H hay sử dụng, số vũ khí có trong xe của chị bị công an thu 

giữ ngày 03/4/2019 là chị hoàn toàn không biết. Ngoài ra chị có chứng kiến 

công an kiểm tra nhà của chị và bị cáo H, khi kiểm tra trên lầu thì chị không 

chứng kiến nhưng chị có thấy công an thu giữ nhiều mã tấu, dao bấm, chĩa, 

súng, đạn chì và nhiều vật dụng vũ khí khác mà chị không rõ. Chị không biết bị 

cáo H tàng trữ số vũ khí trên từ khi nào và mục đích để làm gì. Chiếc xe máy là 

của chị nên chị xin nhận lại và Cơ quan điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng đã 

giao trả cho chị vào ngày 05/7/2019, vì vậy chị không có yêu cầu gì trong vụ án. 

- Lời khai của người làm chứng tại biên bản ghi lời khai và tại phiên tòa: 

Anh và bị cáo là bạn thân chơi chung với nhau đã lâu, khoảng 14 giờ ngày 

03/4/2019 anh có nhận điện thoại của chị Nh nhờ đến chở chị Nh vào công an 

huyện và ở nhà giữ con của chị Nh dùm, do nghĩ bị cáo H đã có chuyện nên anh 

có đi xung quanh nhà để xem xét, khi vào phòng ngủ thì anh phát hiện có khẩu 

súng nên anh đem giấu vào thùng chứa nước với mục đích sợ công an phát hiện, 

sau đó thì có lực lượng công an đến kiểm tra nhà bị cáo H, anh có chứng kiến 

việc kiểm tra và lập biên bản thu giữ nhiều ống tiếp sắt dài, phía trên có hàn dao 

bằng sắt, mã tấu, súng quân dụng, súng thể thao. Việc bị cáo H có tàng trữ số vũ 

khí trên từ khi nào và để làm gì thì anh không biết. 
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- Ý kiến của luật sư bào chữa cho bị cáo: Bị cáo đã nhận thức được là sai 

trái với quy định của pháp luật, bị cáo cũng cam kết sẽ không có hành vi vi 

phạm trong thời gian tới; Bản thân bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm 

tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Quá trình điều tra, truy tố và 

xét xử bị cáo H đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đây là tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự; Hành vi phạm tội của bị cáo chỉ vì sở thích cá nhân, không có mục đích 

gây hại cho người khác, bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan công an khi bị 

phát hiện hành vi vi phạm và hành vi của bị cáo chưa gây ra hậu quả, vì vậy, đề 

nghị xem xét áp dụng thêm cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm h 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đồng thời, bị cáo có vợ đang mang thai và có 

con nhỏ phải chăm sóc, bị cáo là lao động chính trong gia đình nên đề nghị áp 

dụng cho bị cáo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Trong vụ án này, bị cáo đã bị 

xử phạt số tiền 3.000.000 đồng, vì vậy đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung 

phạt tiền đối với bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, khoản 3 

Điều 54 bộ luật hình sự xem xét cho bị cáo được hưởng cải tạo không giam giữ 

với mức thời gian hợp lý theo đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa. 

Thực hiện quyền được nói lời sau cùng bị cáo nói: Bị cáo đã biết hành vi 

sai trái của mình, bị cáo đã thành thật ăn năn, hối cải, xin cho được hưởng hình 

phạt nhẹ nhất để làm lại cuộc đời. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến 

hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: 

Quá trình điều tra, tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 

không có ý kiến hoặc khiếu nại đối với hành vi và quyết định của người tiến 

hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng nên có căn cứ xác định hành vi, quyết 

định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong vụ án 

này từ giai đoạn điều tra, truy tố đến xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và đều hợp pháp. 

[2] Bị cáo Phan Bá H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai 

nhận tội của bị cáo phù hợp với bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố bị 

cáo và phù hợp với: Kết luận giám định số 3792/C09B ngày 21/8/2019 và kết 

luận giám định số 2011/C09B ngày 19/4/2019 của Phân viện khoa học hình sự 

tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận các loại vũ khí mà bị cáo tàng trữ là vũ 

khí thô sơ, vũ khí có tính năng tác dụng tương tự vũ khí thô sơ; Lời khai của 

người làm chứng. Cụ thể: Ngày 22/11/2018 bị cáo đã bị UBND huyện Vĩnh 

Hưng xử phạt 15.000.000 đồng vì có hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ nhưng do 

thích sưu tầm và thường xuyên bị người khác hành hung nên bị cáo đã đặt mua 

trên mạng internet, mua của người bên Trung Quốc (thông qua mạng xã hội), 

xin của người bạn bên Campuchia và khi nhặt được số vũ khí trước nhà vào 
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ngày 14/02/2019 thì bị cáo đã cất giữ trong xe mô tô và tại nơi ở của mình, địa 

chỉ Khu phố A, thị trấn V, huyện V, tỉnh Long An; Đến ngày 03/4/2019, thì bị 

cơ quan chức năng kiểm tra và thu giữ toàn bộ số vũ khí mà bị cáo tàng trữ. 

 Hành vi nêu trên của bị cáo đã xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự 

công cộng được pháp luật bảo vệ và đã đủ yếu tố cấu thành tội “tàng trữ trái 

phép vũ khí thô sơ”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 306 

Bộ luật hình sự “Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái 

phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao vũ khí khác có tính 

năng, tác dụng tương tự như súng săn, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ 

nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại 

điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì 

bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm”.  

Từ các phân tích trên, Hội đồng xét xử khẳng định cáo trạng số 15/CT-

VKSVH ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh 

Hưng đã truy tố bị cáo H là có căn cứ, đúng người, đúng tội.  

[4] Xét tính chất, mức độ của hành vi phạm tội: Hiện nay, tình trạng 

người phạm tội có sử dụng vũ khí đang gia tăng, như tội cố ý gây thương tích, 

cướp tài sản... vì vậy, Nhà nước đã có nhiều biện pháp để quản lý, ngăn chặn 

việc sản xuất, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí này nhưng chỉ 

vì sở thích cá nhân mà bị cáo đã thực hiện hành vi vi phạm, bị cáo không có mục 

đích mua bán, tặng cho người khác. Vì vậy cần xem xét áp dụng cho bị cáo một 

hình phạt tương xứng với tính chất mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo. 

Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng phân tích đánh giá về nhân thân, các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định mức hình phạt cho bị 

cáo: 

Về tiền án: Không có;  

Tiền sự: Ngày 23 tháng 11 năm 2018, bị Công an huyện Vĩnh Hưng xử 

phạt 5.000.000 đồng về hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm e khoản 3 và 

điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 (xâm hại hoặc thuê người 

khác xâm hại đến sức khỏe người khác và hành vi tàng trữ, cất giấu trong người, 

đồ vật, phương tiện giao thông các loại dao, búa, các loại công cụ, phương tiện 

khác thường dùng trong lao động, sinh hoạt hàng ngày nhằm mục đích gây rối 

trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác), bị cáo nộp phạt xong 

ngày 23/11/2018. 

Xét về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo H phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp 

ít nghiêm trọng; Quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo H đã thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định 

tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

Bị cáo có vợ đang mang thai, vợ bị cáo không có việc làm và có con nhỏ 

sinh năm 2018, hiện nay gia đình sống dựa vào việc kinh doanh của bị cáo (nhận 

in các loại thiệp), vị vậy cần xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết tại khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự, đề nghị của Kiểm sát viên và luật sư là có căn cứ. 
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Đối với ý kiến của luật sư về việc đề nghị áp dụng điểm h khoản 1 Điều 

51 Bộ luật hình sự thì: Hành vi vi phạm của bị cáo đã hoàn thành và gây ảnh 

hưởng đến hoạt động quản lý của nhà nước trong lĩnh vực an toàn công cộng, 

trật tự công cộng nên theo hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì bị cáo 

không được hưởng tình tiết giảm nhẹ này. 

Về tình tiết tăng nặng: Không có. 

Như vậy, bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và hành vi phạm tội của bị cáo thuộc khoản 1 

Điều 306 Bộ luật hình sự (có khung hình phạt nhẹ nhất) nên cần áp dụng khoản 

3 Điều 54 Bộ luật hình sự, xem xét chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại 

nhẹ hơn cho bị cáo; Xét thấy, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, 

có nơi cư trú rõ ràng, trong quá trình điều tra truy tố và xét xử bị cáo nhận thức 

được hành vi vi phạm của mình và tích cực hợp tác trong quá trình điều tra, truy 

tố, xét xử để làm rõ vụ án, nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định, giấy triệu 

tập của cơ quan tiến hành tố tụng, thể hiện rõ sự ăn năn hối cải; Bị cáo có con 

còn nhỏ sinh năm 2018 và vợ đang mang thai, vợ không có việc làm, kinh tế gia 

đình chủ yếu phụ thuộc vào việc kinh doanh in thiệp cưới của bị cáo. Vì vậy Hội 

đồng xét xử xét thấy bị cáo có đủ điều kiện để tự cải tạo dưới sự giám sát, giáo 

dục của chính quyền địa phương, giúp bị cáo có cơ hội sửa chữa những sai lầm 

của mình, đồng thời có điều kiện chăm lo cho gia đình và con nhỏ. Vì vậy, có 

căn cứ áp dụng Điều 36 Bộ luật hình sự cho bị cáo được áp dụng hình phạt cải 

tạo không giam giữ để thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với 

người phạm tội. Hiện tại, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào thu nhập của bị cáo 

nhưng mức thu nhập không ổn định, nên không áp dụng khấu trừ thu nhập của 

bị cáo.  

Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 4 Điều 306 Bộ luật hình 

sự thì bị cáo có thể bị phạt hình phạt bổ sung với số tiền từ 10.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng. Vì vậy, xét điều kiện kinh tế của bị cáo thì áp dụng hình bổ 

sung đối với bị cáo số tiền 10.000.000 đồng để nộp ngân sách Nhà nước là cần 

thiết. Luật sư cho rằng trong vụ án này bị cáo đã nộp phạt số tiền 3.000.000 

đồng nên đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung là không có căn cứ, bởi lẽ số 

tiền nộp phạt trên là xử phạt đối với hành vi không giao nộp 32 viên đạn là vũ 

khí quân dụng, 17 viên đạn là vũ khí có tính năng tương tự vũ khí quân dụng, 

theo điểm g khoản 3, điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 

Chính phủ. 

[6] Về vật chứng của vụ án:  

Về các tang vật của vụ án do Cơ quan điều tra Công an huyện Vĩnh 

Hưng đã thu giữ, tiến hành niêm phong dưới sự chứng kiến của bị cáo và và 

được bị cáo xác định tại phiên tòa là đúng số lượng, đặc điểm như đã nêu trong 

các kết luận giám định số 3792/C09B ngày 21/8/2019 và số 2011/C09B ngày 

19/4/2019 của Phân viện khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh.  Vì vậy, 

theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 

thì cần tịch thu tiêu hủy đối với các vật chứng được kết luận là: Vũ khí thô sơ, 
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vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí thô sơ, súng săn, súng có hình 

dáng, cấu tạo giống súng bút tự chế, đồ chơi, đồ chơi nguy hiểm, đạn chì cỡ 

6mm,  công cụ hỗ trợ. 

Đối với một cây dao có chiều dài 37cm, phần cán tròn dài 15cm, phần 

lưỡi dài 22cm, nơi rộng nhất của lưỡi rộng 10cm, có 01 cạnh sắc, xóng dao rộng 

0,2cm, trọng lượng 0,5kg; Một thước đo tỷ lệ, có đặc điểm làm bằng kim loại 

dài 20cm, chiều rộng nhỏ nhất của thước 02cm, chiều rộng lớn nhất của thước 

7,9cm; Một thanh kim loại có đặc điểm làm bằng kim loại màu trắng, hình tròn, 

chiều dài 21,5cm, có một đầu nhọn, đường kính 2,5cm, bên trong có một đoạn 

dây xích được hàn dính với khúc kim loại, đoạn dây xích dài 16,5cm, đầu thanh 

kim loại có thể tháo rời, phần đầu dài 6cm, đường kính 2,5cm, trọng lượng 

0,4kg: Không phải là tang vật của vụ án nên Cơ quan điều tra Công an huyện 

Vĩnh Hưng đã giao trả cho bị cáo theo quyết định xử lý vật chứng số 02 ngày 

05/7/2019 là có căn cứ và phù hợp với quy định. 

Đối với chiếc xe mô tô 62D1 – 08790 là của chị Nguyễn Yến Nh (vợ của 

H), nhưng việc bị cáo cất giấu 08 cây dao là vũ khí thô sơ trong cốp xe chị Nh 

hoàn toàn không biết nên cơ quan điều tra đã trả lại xe cho chị Nh là có căn cứ. 

Đối với hành vi tàng trữ 32 viên đạn là vũ khí quân dụng, 17 viên đạn là 

vũ khí có tính năng tương tự vũ khí quân dụng chưa đủ yếu tố cấu thành tội 

phạm nên Công an huyện Vĩnh Hưng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính số 45/QĐ-XPHC ngày 12/7/2019 với số tiền 3.000.000 đồng (theo quy 

định tại điểm g, khoản 3, Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 

của Chính phủ) và số viên đạn còn lại sau khi đưa đi giám định đã giao cho cơ 

quan Công an huyện Vĩnh Hưng tiếp nhận theo quy định nên Hội đồng xét xử 

không không đề cập trong vụ án này.   

[7] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Phan Bá H phạm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ”;  

Áp dụng Điều 36, Điều 50, điểm i, s khoản 1 khoản 2, Điều 51, khoản 1, 

khoản 3 Điều 54, khoản 1, khoản 4 Điều 306 Bộ luật hình sự;  

Xử phạt bị cáo Phan Bá H 01 (một) năm cải tạo không giam giữ. Thời 

gian chấp hành án được tính từ ngày UBND thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh 

Hưng nhận được Quyết định thi hành án. 

Giao bị cáo Phan Bá H cho UBND thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng 

quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án kể từ ngày nhận được 

Quyết định thi hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND nơi 

cư trú trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Bị cáo phải thực hiện nghĩa vụ quy 

định tại Luật thi hành án hình sự. 
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Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phải nộp số tiền 10.000.000 (mười triệu) 

đồng để nộp ngân sách Nhà nước. 

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự; 

Tịch thu tiêu hủy các vật chứng sau: 

- Một khẩu súng nhãn hiệu EDGUN bằng kim loại màu đen, dài 84cm, 

báng súng bằng gỗ màu vàng dài 60cm, nơi rộng nhất của báng súng là 14 cm, 

trên thân súng được gắn một bình hơi dài 60cm, trên bình hơi là nòng súng dài 

42cm, đường kính 03 cm, phía trên nòng súng là ống nhòm dài 43 cm, ống 

nhòm có một đầu đường kính 05 cm, một đầu đường kính 04cm, trọng lượng 

khẩu súng là 5,4 kg. 

- Một khẩu súng bằng kim loại màu trắng dài 29,6cm, đường kính 1,5 cm, 

trọng lượng khẩu súng là 0,45 kg. 

- Năm khẩu súng được làm bằng kim loại màu trắng dài 15,5cm, đường 

kính 1,5 cm, trọng lượng mỗi khẩu súng là 0,24 kg. 

- Hai khẩu súng có cùng đặc điểm là thân súng làm bằng gỗ màu đỏ, phía 

trên thân súng làm bằng kim loại màu đen, dài 16 cm, nơi rộng nhất của thân 

súng 11cm, trọng lượng mỗi khẩu súng 0,25 kg. 

- Hai khẩu súng có cùng đặc điểm làm bằng kim loại màu trắng, tay cầm 

được ốp bằng gỗ, súng dài 13cm, nơi rộng nhất của súng 11cm, trọng lượng mỗi 

khẩu súng 0,35 kg. 

- Hai trăm mười bốn viên đạn có cùng đặc điểm được làm bằng kim loại 

dài 0,5cm, rộng 0,3 cm, tổng trọng lượng 0,35kg. 

- Bốn viên đạn có cùng đặc điểm có đầu kim loại màu vàng dài 02cm, 

thân bằng gỗ dài 4,2 cm, nơi rộng nhất của đạn 1,9 cm. 

- Một viên đạn được làm bằng kim loại màu vàng dài 02cm, đường kính 

0,7cm. 

- Một cây búa lưỡi màu đen, tay búa màu đen, dài 34cm, có bao lưỡi bằng 

vải đen. 

- Một cây búa lưỡi màu trắng, tay búa tròn, cán gỗ, dài 41 cm. 

- Bốn cây chĩa tự chế có chiều dài 1,3m đầu chĩa bằng sắt, có 07 mũi 

nhọn, chiều dài mỗi mũi là 30cm, cán sắt dài 1m, trọng lượng mỗi cây là 0,55kg. 

- Một cây dao Inox lưỡi màu trắng, cán dao màu trắng, dài 23cm. 

- Một cây dao tự chế lưỡi màu trắng, có vỏ màu đen, cán được quấn dây 

dù màu đen, dài 31cm. 

- Một cây dao lưỡi màu trắng, có vỏ da, cán dao màu nâu, dài 27cm. 

- Một cây dao mèo lưỡi màu trắng, có vỏ gỗ, cán dao tròn màu vàng, dài 

53cm. 
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- Một cây dao hình cung lưỡi màu trắng, cán dao bằng kim loại, đựng 

trong hộp bằng giấy, dài 18 cm. 

- Một cây dao hình cung lưỡi màu trắng có dấu móc, cán dao màu nâu, dài 

20cm. 

- Bốn cây dao tự chế có chiều dài 1,48m, có một đầu nhọn bằng lưỡi sắt, 

một bên chiều dài 0,28m, dày 0,1cm, nơi rộng nhất của phần lưỡi 10cm, trọng 

lượng mỗi cây 1,2kg. 

- Chín cây dao tự chế có chiều dài 1,47m, cán tròn, phần lưỡi dao dài 

28cm, chiều rộng của lưỡi dao 10cm, lưỡi có một cạnh sắc, dày 0,1cm, trọng 

lượng mỗi cây 1,2kg. 

- Một cây dao tự chế bằng kim loại màu trắng, có chiều dài 18cm, có vỏ 

bằng nhựa màu đen, phần tay cầm được ốp nhựa màu đen, thân dao dài 11cm, 

nơi rộng nhất của dao 03cm, phần lưỡi dao dài 07cm, có một đầu nhọn và một 

cạnh sắc, phần ốp nhựa màu đen dài 07 cm, nơi rộng nhất 02cm, trọng lượng 

0,1kg. 

- Một cây dao bằng kim loại màu trắng, có chiều dài 22cm, có vỏ màu 

đen, trong đó phần lưỡi dài 10cm, lưỡi có một đầu nhọn và một cạnh sắc, nơi 

rộng nhất của lưỡi dao 3,5cm, phần cán dao dài 12cm, được quấn bằng dây dù 

màu đen, nơi rộng nhất của cán 03cm, trọng lượng 0,2kg. 

- Hai cây dao bằng kim loại màu trắng, hình vòng cung, có chiều dài 

18cm, có vỏ bằng nhựa màu đen, trong đó phần lưỡi dài 07cm, lưỡi có một đầu 

nhọn và một cạnh sắc, nơi rộng nhất của phần lưỡi 02cm, phần cán dài 11cm, 

đầu cán dao có một vòng tròn đường kính 03cm, trên cán dao được ốp bằng 

nhựa có sọc màu đen vàng dài 06cm, trọng lượng 0,2kg. 

- Hai cây dao có chiều dài 37cm, trong đó phần vỏ dài 24cm, nơi rộng 

nhất của phần vỏ 4cm, phần vỏ bằng gỗ màu đen, trong đó phần dao dài 22cm, 

bằng kim loại màu trắng, có một đầu nhọn và một cạnh sắc, lưỡi bằng kim loại 

màu trắng, nơi rộng nhất của lưỡi dao 03cm, phần cán dao làm bằng gỗ màu đen 

dài 13cm, rộng 4cm, trọng lượng 0,5kg. 

- Một cây dao bằng kim loại màu đen, có chiều dài 37 cm, có vỏ bằng da 

nâu bao phần lưỡi, trong đó cán dao dài 12 cm, được ốp bên ngoài bằng gỗ màu 

đen, lưỡi dao bằng kim loại màu đen dài 25 cm, phần lưỡi có một đầu nhọn và 

một cạnh sắc dài 21 cm, nơi rộng nhất của lưỡi dao 13 cm, trọng lượng 0,65kg. 

- Mười hai cây dao bấm, có thân ngoài ốp gỗ màu nâu, chiều dài 19cm, có 

lưỡi nhọn và một cạnh sắc dài 09 cm, nơi rộng nhất của lưỡi 2cm, phần cán dao 

dài 10cm, lưỡi bằng kim loại màu trắng bạc, trọng lượng mỗi cây 0,1kg. 

- Một  cây dao bấm, có chiều dài 16cm, màu đen, bằng kim loại, nơi rộng 

nhất của lưỡi 2cm, cán dao dài 09cm, nơi rộng nhất của cán dao 02cm, trọng 

lượng 0,1kg. 

- Một cây dao có chiều dài 39 cm, trong đó phần vỏ dao bằng gỗ dài 

26cm, phần đầu vỏ được bọc bằng kim loại màu vàng, nơi rộng nhất của vỏ dao 
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5cm, phần cán dao được làm bằng gỗ màu nâu đen dài 13cm, rộng 4cm, phần 

lưỡi dao bằng kim loại màu trắng, có một đầu nhọn và hai cạnh sắc, nơi rộng 

nhất của lưỡi 3,5cm, lưỡi dao dài 23cm, tổng chiều dài của dao 36cm, trọng 

lượng 0,6kg. 

- Một cây dao có tổng chiều dài (vỏ và dao) 54 cm, trong đó phần vỏ dài 

35cm được làm bằng nhựa màu đen, nơi rộng nhất của vỏ dao 06cm, phần lưỡi 

bằng kim loại màu trắng dài 29cm, có một đầu nhọn và một cạnh sắc, nơi rộng 

nhất của lưỡi 05cm, phần xóng dao rộng 01cm, phần cán dao bằng nhựa màu 

đen, có một đầu được ốp bằng kim loại màu vàng, cán dài 18cm, rộng 04cm, 

chiều dài của dao 47cm, trọng lượng 0,5kg. 

Các vật chứng trên do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Vĩnh Hưng 

đang quản lý. 

Về án phí: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Toà án; 

 Buộc bị cáo Phan Bá H phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng tiền án 

phí hình sự sơ thẩm sung công quỹ Nhà nước. 

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:       
- TAND, VKSND tỉnh Long An;                               
- Sở Tư pháp tỉnh Long An; 

- VKSND, CCTHADS, Công an/H;  

- Bị cáo;  

- Người có QLNVLQ; 

- UBND thị trấn Vĩnh Hưng; 

- Lưu: HS, án văn.                                                   

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Thị Xuân Liễu 

                                                    


